Chương 6

BIẾN ĐỘNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Khí hậu là giá trị trung bình của các yếu tố khí tượng (thời tiết) trong một khoảng không gian và một thời gian nhất định. Yếu tố thời tiết luôn luôn biến đổi, sự biến đổi này phụ thuộc vào các yếu tố khách quan đó là tác dụng bức xạ mặt trời, trong khi đó lượng bức xạ mặt trời phụ thuộc vào chu kỳ hoạt động của vết đen mặt trời, độ trong suốt của khí quyển. 

Trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học khí tượng cũng như nhiều nhà nghiên cứu khác rất quan tâm đến hiện tượng Elnino và Lanina, đây là hiện tượng mà theo các nhà chuyên môn có liên quan đến sự biến động của hệ thống khí hậu toàn cầu. Vậy hiện tượng Elnino và Lanina là gì?

6.1. Elnino và Lanina

Hiện tượng ấm hơn của nước biển là Elnino (theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đứa con của Chúa hay còn gọi là bé Hài Đồng nam), hiện tượng lạnh hơn bình thường của nước biển là Lanina (hay còn gọi là bé Hài Đồng nữ).

Elnino là kết quả tương tác giữa khí quyển và đại dương mà thể hiện chủ yếu là hoàn lưu khí quyển với nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương, sự thay đổi của một phía sẽ gây ra phản ứng của phía kia. 

Elnino là một phần của bộ máy khí hậu ở vùng nhiệt đới có liên quan đến nhiều hiện tượng thời tiết trên toàn thế giới, sự xuất hiện hiện tượng Elnino biểu hiện sự dao động trong cơ chế khí hậu toàn cầu.

Chu kỳ hoạt động của hiện tượng Elnino từ 2 - 7 năm, có khi trên 10 năm. Thời gian kéo dài trung bình của một lần xuất hiện Elnino là 11 tháng, dài nhất đến 18 tháng, chẳng hạn Elnino xuất hiện năm 1982 - 1983.

Ngược lại với hiện tượng Elnino, Lanina là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển ngoài khơi Nam Mỹ lạnh hơn bình thường.

Chu kỳ hoạt động của hiện tượng Lanina thường kéo dài hơn chu kỳ Elnino nhưng dao động nhiệt độ nhỏ hơn. Thời gian kéo dài trung bình của một lần xuất hiện Lanina là 14 tháng, nhiều nhất là 26 tháng.

Trong hơn 50 năm qua, hiện tượng Elnino có ảnh hưởng mạnh đến thời tiết nước ta nói chung và Quảng Bình nói riêng, nhất là các năm: 1963, 1965, 1969, 1972 - 1973, 1976 - 1977, 1982 - 1983 và 1997 - 1998. Cũng trong khoảng thời gian đó Lanina xuất hiện vào các năm: 1964, 1970, 1971, 1973, 1975, 1988 và 1995.

6.2. Ảnh hưởng của Elnino và Lanina

Khi có hiện tượng Elnino xảy ra, người ta quan sát được khu vực Thái Bình Dương ẩm thì phải chịu hạn hán, còn những vùng khô hạn lại chịu ảnh hưởng của những trận mưa lớn. Các cơn bão có xu hướng di chuyển nhiều hơn lên các vĩ độ cao.

Ngược lại khi xảy ra hiện tượng Lanina, những vùng vốn ẩm ướt mưa nhiều sẽ mưa nhiều hơn, những vùng giữa lục địa và sa mạc lại càng ít mưa hơn. Các cơn bão có xu hướng di chuyển đến bờ biển nhiệt đới phía Tây lục địa nhiều hơn dịch chuyển lên phía Bắc.

Ở Quảng Bình, do ảnh hưởng của Elnino trong các năm 1976 - 1977, 1982 -1983 và 1997 - 1998 đã xảy ra hạn hạn trên diện rộng làm thiệt hại rất lớn cho nông nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản và nhiều ngành kinh tế khác.

6.3. Biến động một số yếu tố khí hậu ở Quảng Bình

6.3.1. Diễn biến mưa trong mùa mưa

Để thấy rõ hơn sự biến động của mưa trong mùa mưa, có thể lấy giá trị trung bình trượt của trạm Đồng Hới trong thời gian 50 năm qua. Kết quả phân tích cho thấy, tổng lượng mưa trung bình trượt 10 năm của chuỗi số liệu này là: 2.201mm, trong khi đó có những thời kỳ có giá trị trung bình chỉ đạt dưới 2.000mm, đó là các năm 1993 - 2002 (giá trị trung bình 1.988,7mm), năm 1994 - 2003 (1.958,8mm), năm 1996 - 2005 (1.954,7mm).
Tổng lượng mưa trung bình 4 tháng mùa mưa tại Đồng Hới 1.590,8mm; Ba Đồn: 1.452,2mm; Tuyên Hóa: 1.578,3mm. Trong khi đó có những năm tổng lượng mưa năm dưới 1.500mm như năm 1969, 1977, 1988, 2003 (Ba Đồn). Riêng Đồng Hới, Tuyên Hóa tổng lượng mưa năm đều (1.500mm. Cá biệt như năm 1969, tổng lượng mưa năm của Ba Đồn chỉ đạt 1.077,1mm. Điều đó chứng tỏ ngoài ảnh hưởng của địa hình, ảnh hưởng của các nhân tố khác cũng chi phối đáng kể đến sự phân bố lượng mưa. Có những năm tổng lượng mưa trong 4 tháng mùa mưa trên 2.000mm, vượt xa tổng lượng mưa năm như năm 1964, 1995. Cụ thể: Đồng Hới 2.641,8mm (1964), 2.290,6mm (1995); Tuyên Hóa 2.446,9mm (1964), 2.232,2mm (1995); Ba Đồn 2.314,2mm (1964).

Giai đoạn mùa mưa năm 1982 - 1991 có tổng lượng mưa thấp nhất. Ngược lại có những thời kỳ tổng lượng mưa trung bình trong 4 tháng mùa mưa đạt trên 1.600mm, đó là các năm 1978 - 1987. Đặc biệt là những năm 1990 - 2000 tổng lượng mưa trung bình trong các tháng mùa mưa đạt từ 1.883 - 1.927mm. Số liệu của 4 tháng mùa mưa cũng cho thấy sự biến động về lượng mưa trong giai đoạn 1982 - 2000 xảy ra mạnh mẽ nhất.

6.3.2. Diễn biến lượng mưa năm

Căn cứ vào chuỗi số liệu lượng mưa năm thực tế của Đồng Hới trong hơn 50 năm, lượng mưa trung bình năm 2.173,5mm, lượng mưa thấp nhất 1.434mm (năm 1994) và lượng mưa cao nhất 3.110,5mm (năm 1964). Như vậy sự chênh lệch giữa lượng mưa trung bình năm với lượng mưa cao nhất và lượng mưa thấp nhất năm ( 1,5 lần.

